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1 M-1 Nguyễn Xuân Mạnh 01/07/1993 Nam SXCT 91215765 Nghệ An Không khám sức khỏe

2 M-2 Phạm Đình Luân 27/03/1993 Nam SXCT 91215755 Nghệ An Không khám sức khỏe

3 M-3 Đào Khả Trung 01/05/2000 Nam SXCT 91227108 Gia Lai Không khám sức khỏe

4 M-4 Lê Văn Hiếu 22/10/2000 Nam SXCT 91211030 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

5 M-5 Lê Xuân Trưởng 16/06/2002 Nam SXCT 91210111 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

6 M-6 Nguyễn Quyền Linh 12/02/2000 Nam SXCT 91224061 Quảng Bình Không khám sức khỏe

7 M-7 Nguyễn Trung Tuấn Anh 11/01/2001 Nam SXCT 91215630 Nghệ An Không khám sức khỏe

8 M-8 Phạm Văn Sáng 23/08/2002 Nam SXCT 91215487 Nghệ An Không khám sức khỏe

9 M-9 Tòng Chung Đức 03/12/2002 Nam SXCT 91207206 Sơn La Không khám sức khỏe

10 M-10 Trần Xuân Phú 30/12/2002 Nam SXCT 91202607 Hà Nam Không khám sức khỏe

11 M-11 Ngô Đình Phương 10/02/1997 Nam SXCT 91224065 Quảng Bình Không khám sức khỏe

12 M-12 Hà Tiểu Cường 27/12/1993 Nam SXCT 91208360 Thái Bình Không khám sức khỏe

13 M-13 Nguyễn Thanh Tuấn 18/01/1986 Nam SXCT 91231651 Vĩnh Long Khám sức khỏe

14 M-14 Nguyễn Duy Tiến 30/07/1985 Nam SXCT 90400010 Lao động CBT Khám sức khỏe

15 M-15 Nguyễn Thanh Bình 20/12/1997 Nam SXCT 91225168 Quảng Trị Không khám sức khỏe

16 M-16 Nguyễn Văn Chung 18/11/1986 Nam SXCT 91205079 Bắc Giang Không khám sức khỏe

17 M-17 Đào Thế Anh 26/07/1995 Nam SXCT 91215602 Nghệ An Không khám sức khỏe

18 M-18 Võ Văn Nguyện 13/09/2002 Nam SXCT 91226333 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

19 M-19 Thái Đình Tuân 20/09/1990 Nam SXCT 91214368 Nghệ An Không khám sức khỏe

20 M-20 Nguyễn Hữu Đạt 22/08/1998 Nam SXCT 91225082 Quảng Trị Không khám sức khỏe

21 M-21 Đinh Văn Minh 03/02/2000 Nam SXCT 91226316 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

22 M-22 Hà Đình Nam 22/05/2002 Nam SXCT 91204927 Bắc Giang Không khám sức khỏe

23 M-23 Trần Quang Thắng 15/06/1996 Nam SXCT 91226035 Quảng Nam Không khám sức khỏe

24 M-24 Nguyễn Đức Nam 18/09/1997 Nam SXCT 91224127 Quảng Bình Không khám sức khỏe

25 M-25 Mai Quang Linh 23/12/1995 Nam SXCT 91211270 Thanh Hóa Khám sức khỏe

26 M-26 Nguyễn Việt Hiếu 01/09/1997 Nam SXCT 91225049 Quảng Trị Không khám sức khỏe

27 M-27 Nguyễn Thị Dung 09/01/1995 Nữ SXCT 10017524 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

28 M-28 Nguyễn Thị Mai Anh 22/12/1988 Nữ SXCT 10031056 Gia Lai Không khám sức khỏe

29 M-29 Trần Thị Liễu 20/10/1991 Nữ SXCT 10027204 Quảng Trị Không khám sức khỏe

30 M-30 Đỗ Văn Vinh 19/12/2002 Nam SXCT 91205223 Bắc Giang Không khám sức khỏe

31 M-31 Vũ Quang Huy 24/05/1990 Nam SXCT 91208307 Thái Bình Không khám sức khỏe

32 M-32 Nguyễn Văn Nghĩa 06/07/1999 Nam SXCT 91200203 Hà Nội Không khám sức khỏe

33 M-33 Nguyễn Khắc Vì 25/10/1985 Nam SXCT 91200291 Hà Nội Khám sức khỏe

34 M-34 Nguyễn Duy Lâm 01/02/2001 Nam SXCT 50109544 Hưng Yên Không khám sức khỏe

35 M-35 Phan Thanh Xanh 27/08/1995 Nam SXCT 91226355 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

36 M-36 Đỗ Như Quân 04/11/2003 Nam SXCT 91211866 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

37 M-37 Trịnh Hồng Vĩnh 26/01/1982 Nam SXCT 90410164 Lao động CBT Khám sức khỏe

38 M-38 Nguyễn Thị Huỳnh 16/12/1991 Nữ SXCT 10000066 Hà Nội Không khám sức khỏe

39 M-39 Phạm Như Vũ 20/05/1991 Nam SXCT 91220536 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

40 M-40 Trần Văn Hiệp 11/04/1995 Nam SXCT 91208343 Thái Bình Không khám sức khỏe

41 M-41 Đào Thành Đạt 27/12/2001 Nam SXCT 91200126 Hà Nội Không khám sức khỏe
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42 M-42 Nguyễn Công Thông 15/02/1999 Nam SXCT 91225220 Quảng Trị Không khám sức khỏe

43 M-43 Phạm Ngọc Quyết 16/11/1988 Nam SXCT 91224128 Quảng Bình Không khám sức khỏe

44 M-45 Nguyễn Quốc Cường 25/12/1996 Nam SXCT 91224195 Quảng Bình Không khám sức khỏe

45 M-46 Ngô Phi Hùng 26/10/2001 Nam SXCT 91200321 Hà Nội Khám sức khỏe

46 M-47 Phạm Văn Khương 20/04/1988 Nam SXCT 91210507 Thanh Hóa Khám sức khỏe

47 M-48 Trần Mạnh Tuấn 01/11/1994 Nam SXCT 91224093 Quảng Bình Không khám sức khỏe

48 M-49 Vi Văn Luật 12/01/1995 Nam SXCT 50113720 Thanh Hóa Khám sức khỏe

49 M-50 Hoàng Xuân Chinh 17/09/1995 Nam SXCT 91208332 Thái Bình Không khám sức khỏe

50 M-51 Nguyễn Văn Mạo 22/07/1987 Nam SXCT 91214479 Nghệ An Không khám sức khỏe

51 M-52 Nguyễn Minh Gương 09/02/2002 Nam SXCT 91224092 Quảng Bình Không khám sức khỏe

52 M-53 Trần Văn Tài 25/08/2000 Nam SXCT 50116585 Nghệ An Khám sức khỏe

53 M-54 Mai Quốc Huy 17/07/1990 Nam SXCT 91225076 Quảng Trị Không khám sức khỏe

54 M-55 Trần Công Tuấn 16/02/1994 Nam SXCT 91224107 Quảng Bình Không khám sức khỏe

55 M-56 Phạm Hiếu Nghĩa 17/05/1986 Nam SXCT 91230718 Tây Ninh Không khám sức khỏe

56 M-58 Nguyễn Ngọc Hùng 08/10/1997 Nam SXCT 91224138 Quảng Bình Không khám sức khỏe

57 M-59 Nguyễn Thành Đại 02/03/2003 Nam SXCT 91202110 Hưng Yên Không khám sức khỏe

58 M-60 Nguyễn Tiến Đạt 11/07/2003 Nam SXCT 91205210 Bắc Giang Không khám sức khỏe

59 M-61 Vũ Bá Hưng 28/12/1994 Nam SXCT 91208395 Thái Bình Không khám sức khỏe

60 M-62 Vũ Ngọc Hoàng 20/12/1994 Nam SXCT 91204239 Phú Thọ Không khám sức khỏe

61 M-63 Trần Quốc Học 27/08/1997 Nam SXCT 91230704 Tây Ninh Không khám sức khỏe

62 M-64 Nguyễn Hữu Trường 27/08/1996 Nam SXCT 91200046 Hà Nội Không khám sức khỏe

63 M-65 Vũ Ngọc Triển 24/03/1993 Nam SXCT 91207741 Nam Định Không khám sức khỏe

64 M-66 Vũ Tuấn Anh 11/01/1992 Nam SXCT 91208361 Thái Bình Không khám sức khỏe

65 M-67 Lê Hùng Lưu 15/10/1994 Nam SXCT 91211928 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

66 M-68 Nguyễn Hữu Hiệp 19/07/1997 Nam SXCT 50112683 Thanh Hóa Khám sức khỏe

67 M-69 Lê Công Hiếu 08/11/2002 Nam SXCT 91210369 Thanh Hóa Khám sức khỏe

68 M-71 Hồ Duy Trì 02/09/1987 Nam SXCT 50112072 Thanh Hóa Khám sức khỏe

69 M-72 Trần Văn Nam 07/03/1985 Nam SXCT 91214751 Nghệ An Không khám sức khỏe

70 M-73 Hoàng Văn Quyền 28/10/2003 Nam SXCT 91205251 Bắc Giang Không khám sức khỏe

71 M-74 Vũ Văn Huỳnh 15/07/1997 Nam SXCT 50100779 Hà Nội Không khám sức khỏe

72 M-75 Lê Thanh Thủy 06/07/1986 Nam SXCT 91200187 Hà Nội Không khám sức khỏe

73 M-76 Nguyễn Công Duy 28/07/1985 Nam SXCT 91207577 Nam Định Không khám sức khỏe

74 M-77 Hoàng Đình Hải 08/05/2001 Nam SXCT 91225188 Quảng Trị Không khám sức khỏe

75 M-78 Nguyễn Sỹ Bôn 02/12/2000 Nam SXCT 91205032 Bắc Giang Không khám sức khỏe

76 M-79 Lưu Đình Tý 29/05/1996 Nam SXCT 91215200 Nghệ An Không khám sức khỏe

77 M-80 Hoàng Văn Huy 10/11/1989 Nam SXCT 91224075 Quảng Bình Không khám sức khỏe

78 M-81 Trần Trọng Mạnh 06/10/2001 Nam SXCT 91214391 Nghệ An Không khám sức khỏe

79 M-82 Nguyễn Văn Thịnh 22/11/2000 Nam SXCT 91210898 Thanh Hóa Khám sức khỏe

80 M-83 Phạm Thanh Bình 07/07/2002 Nam SXCT 91208386 Thái Bình Không khám sức khỏe

81 M-84 Trần Ngọc Hoàng 24/11/2001 Nam SXCT 91208312 Thái Bình Không khám sức khỏe

82 M-85 Trần Ngọc Bình 10/01/2002 Nam SXCT 91225192 Quảng Trị Không khám sức khỏe

83 M-86 Phan Thành Việt 07/11/1994 Nam SXCT 91227115 Gia Lai Không khám sức khỏe

84 M-87 Lê Viết Tuấn 17/07/1998 Nam SXCT 50113663 Thanh Hóa Khám sức khỏe

85 M-88 Trần Anh Tuấn 01/07/2000 Nam SXCT 50110020 Nam Định Khám sức khỏe

86 M-89 Nguyễn Hữu Nam 14/03/1992 Nam SXCT 50114142 Thanh Hóa Khám sức khỏe



87 M-90 Nguyễn Đình Toàn 07/04/1989 Nam SXCT 91210943 Thanh Hóa Khám sức khỏe

88 M-91 Lê Thị Vân 19/09/2001 Nữ SXCT 50105121 Bắc Giang Không khám sức khỏe

89 M-92 Nguyễn Thành Nhơn 16/03/1990 Nam SXCT 91200444 Hà Nội Không khám sức khỏe

90 M-93 Lâm Văn Bảo Trân 27/09/1999 Nam SXCT 91226341 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

91 M-94 Hà Văn Kiên 06/02/2000 Nam SXCT 91210519 Thanh Hóa Khám sức khỏe

92 M-95 Bùi Văn Nguyên 06/11/1990 Nam SXCT 91208371 Thái Bình Không khám sức khỏe

93 M-96 Nguyễn Tiến Dũng 06/06/1995 Nam SXCT 91207304 Hòa Bình Không khám sức khỏe

94 M-97 Nguyễn Văn Vượng 22/03/1993 Nam SXCT 91207321 Hòa Bình Không khám sức khỏe

95 M-98 Trần Đức Hào 28/07/1991 Nam SXCT 50119342 Quảng Bình Khám sức khỏe

96 M-99 Nguyễn Lê Quang Huy 09/02/1997 Nam SXCT 91230703 Tây Ninh Không khám sức khỏe

97 M-100 Chu Tiến Đạt 05/10/2003 Nam SXCT 91205084 Bắc Giang Không khám sức khỏe

98 M-102 Lê Thanh Tùng 28/10/1987 Nam SXCT 50112238 Thanh Hóa Khám sức khỏe

99 M-103 Trần Văn Tâm 16/05/1993 Nam SXCT 91220210 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

100 M-104 Nguyễn Hữu Ngọc 17/09/2002 Nam SXCT 91214054 Nghệ An Không khám sức khỏe

101 M-105 Vương Sỹ Khải 21/08/1993 Nam SXCT 91200476 Hà Nội Không khám sức khỏe

102 M-106 Trương Đình Huấn 05/06/1990 Nam SXCT 50112539 Thanh Hóa Khám sức khỏe

103 M-107 Trương Văn Sĩ Thiên 02/07/2002 Nam SXCT 91225131 Quảng Trị Không khám sức khỏe

104 M-108 Lê Hoàng Chí 07/09/2002 Nam SXCT 91206827 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

105 M-109 Hoàng Văn Lâm 03/01/1991 Nam SXCT 91224072 Quảng Bình Không khám sức khỏe

106 M-110 Nguyễn Gia Hiếu 19/09/2002 Nam SXCT 91200227 Hà Nội Không khám sức khỏe

107 M-111 Cao Bá Kiên 28/08/1999 Nam SXCT 91202137 Hưng Yên Không khám sức khỏe

108 M-112 Nguyễn Đình Mạnh 20/07/1991 Nam SXCT 91215880 Nghệ An Không khám sức khỏe

109 M-113 Lê Bá Hải 08/03/2003 Nam SXCT 91210721 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

110 M-114 Trương Văn Hải 10/04/1993 Nam SXCT 91224116 Quảng Bình Không khám sức khỏe

111 M-115 Phan Văn Đông 19/07/1994 Nam SXCT 91224074 Quảng Bình Không khám sức khỏe

112 M-116 Lê Văn Hùng 10/10/1988 Nam SXCT 50113170 Thanh Hóa Khám sức khỏe

113 M-117 Trịnh Ngọc Hà 04/09/1990 Nam SXCT 91211455 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

114 M-118 Đặng Thị Quỳnh 20/07/1993 Nữ SXCT 50120324 Quảng Trị Khám sức khỏe

115 M-119 Nguyễn Quang Văn 09/02/1999 Nam SXCT 91208356 Thái Bình Không khám sức khỏe

116 M-120 Lê Văn Hoàng 10/01/1990 Nam SXCT 50118799 Hà Tĩnh Khám sức khỏe




